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TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế 

1  QH-2008-I/CQ-C-A 08020356 Hoàng Minh Thành 02/12/1990 156 2.66 156 GDTC  

          

1  QH-2012-I/CQ-C-A 12020347 Bùi Đình Thành 23/12/1994 136 2.87 144 
GDTC 
HP 

 

          

1  QH-2013-I/CQ-C-A 13020634 Nguyễn Thành Nhân 07/11/1995 141 3.29 144   

2  QH-2013-I/CQ-C-A 13020389 Trần Trịnh Bình Thành 16/11/1995 119 3.09 144 
GDTC 
HS 
KNM 

 

3  QH-2013-I/CQ-C-A 13020444 Mai Minh Toàn 28/02/1995 134 2.50 144   

4  QH-2013-I/CQ-C-A 13020749 Đặng Quang Trung 11/09/1995 138 2.44 144   

          

1  QH-2014-I/CQ-C-A 14020774 Đỗ Quốc Vương 14/01/1996 117 3.17 144 
GDTC 
GDQP 

 

2. Chương trình đào tạo chuẩn 

1 QH-2009-I/CQ-C 09020565 Nguyễn Anh Tuấn 30/01/1991 137 2.06 137 GDTC  

          

1  QH-2011-I/CQ-C 11020064 Đào Thành Đạt 25/06/1993 136 2.80 136 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2011-I/CQ-C 11020227 Đàm Đức Nguyện 20/06/1993 123 2.62 136 HP  

3  QH-2011-I/CQ-C 11020263 Lê Ngọc Sơn 30/08/1993 136 2.00 136 
GDTC 
GDQP 

 

4  QH-2011-I/CQ-C 11020520 Đường Thị Thủy Tiên 21/11/1992 81 1.78 136 

GDTC 
GDQP 
HS 
TA 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020001 Chu Tâm Anh 25/03/1994 90 2.46 128 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
HP 
HS 

2  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020063 Nguyễn Hữu Dũng 29/03/1994 106 2.61 128 
GDTC 
HP 

 

3  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020215 Hoàng Tùng Lâm 27/07/1994 126 2.20 128 GDTC  

4  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020257 Nguyễn Hoàng Nam 15/11/1994 125 2.50 128 GDTC  

5  QH-2012-I/CQ-C-A-C 12020476 Hà Anh Tuấn 19/11/1994 92 2.08 128 
HS 
HP 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-C 12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 118 3.07 128 
GDTC 
HS 

 

2  QH-2012-I/CQ-C 12020013 Nguyễn Xuân Bách 10/02/1994 116 2.18 128 HS  

3  QH-2012-I/CQ-C 12020021 Phạm Văn Bộ 13/04/1994 112 1.81 128 
GDTC 
TA 

 

4  QH-2012-I/CQ-C 11020026 Nguyễn Đức Cảnh 16/12/1991 73 2.53 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

5  QH-2012-I/CQ-C 12020078 Nguyễn Văn Đạo 24/06/1994 83 2.27 128 

GDTC 
KNM 
HP 
TA 

 

6  QH-2012-I/CQ-C 12020086 Nguyễn Hải Đăng 27/06/1994 118 2.45 128 HP  

7  QH-2012-I/CQ-C 12020095 Dương Văn Đức 08/11/1994 112 2.43 128 
HP 
TA 

 

8  QH-2012-I/CQ-C 12020098 Lê Quang Đức 23/06/1994 120 2.05 128 TA  

9  QH-2012-I/CQ-C 12020109 Nguyễn Tiến Giáp 01/12/1994 128 2.18 128 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
ngành và bổ trợ 

 

10  QH-2012-I/CQ-C 12020140 Ngô Văn Hiếu 03/10/1994 128 2.28 128 TA  

11  QH-2012-I/CQ-C 12020151 Nguyễn Văn Hoan 25/02/1994 44 1.84 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

12  QH-2012-I/CQ-C 12020155 Trần Văn Hoàn 18/09/1994 121 2.61 128 
GDTC 
TA 

 

13  QH-2012-I/CQ-C 12020501 Đặng Thanh Hùng 22/09/1993 69 2.03 128 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
TA 

14  QH-2012-I/CQ-C 12020170 Dương Quang Huy 28/06/1994 90 2.14 128 TA  

15  QH-2012-I/CQ-C 12020202 Vũ Văn Khiêm 14/06/1994 125 2.13 128   

16  QH-2012-I/CQ-C 12020205 Phạm Vũ Việt Khoa 02/07/1994 121 2.13 128 HP  

17  QH-2012-I/CQ-C 12020206 Trương Văn Khoa 25/02/1994 100 2.38 128   

18  QH-2012-I/CQ-C 12020228 Phạm Thị Thanh Loan 16/02/1994 65 1.84 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

19  QH-2012-I/CQ-C 12020248 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1994 110 2.25 128 
HS 
HP 
KNM 

 

20  QH-2012-I/CQ-C 12020254 Trần Đăng Minh 10/07/1994 118 2.39 128   

21  QH-2012-I/CQ-C 12020259 Nguyễn Văn Nam 07/12/1994 54 2.32 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

22  QH-2012-I/CQ-C 12020265 Trịnh Xuân Nam 05/11/1994 125 2.84 128 
HP 
TA 

 

23  QH-2012-I/CQ-C 12020314 Trần Tiến Quân 28/11/1994 124 3.04 128 HP  

24  QH-2012-I/CQ-C 12020515 Nguyễn Ngọc Quý 16/06/1994 97 2.39 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 

 

25  QH-2012-I/CQ-C 12020329 Nguyễn Ngọc Sơn 25/04/1994 31 2.27 128 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

26  QH-2012-I/CQ-C 12020331 Nguyễn Trường Sơn 28/03/1994 97 2.08 128 

HS 
HP 
KNM 
TA 

 

27  QH-2012-I/CQ-C 12020341 Phạm Văn Tâm 08/03/1994 72 1.80 128 
HP 
TA 

 

28  QH-2012-I/CQ-C 11020287 Lê Quang Thành 27/07/1993 128 2.37 128 
HS 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
thực tập và tốt nghiệp 

 

29  QH-2012-I/CQ-C 11020999 Trần Quốc Thắng 24/09/1988 0 0.00 128 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
GDQP 
HP 
HS 
KNM 
TA 

30  QH-2012-I/CQ-C 12020382 Nguyễn Thành Tiến 12/01/1994 110 2.96 128 
GDTC 
HS 

 

31  QH-2012-I/CQ-C 12020400 Nguyễn Hữu Trường 27/03/1993 112 2.16 128 
GDTC 
GDQP 
HP 

 

32  QH-2012-I/CQ-C 12020405 Nguyễn Anh Tuấn 20/03/1994 81 1.99 128 

GDTC 
GDQP 
HP 
KNM 
TA 

 

33  QH-2012-I/CQ-C 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 62 2.52 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-Đ-B 12020643 Hoàng Thị Minh 08/11/1993 129 2.15 129 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-H 12020024 Phạm Đình Chi 11/11/1994 98 2.07 145 
GDTC 
KNM 
TA 

 

2  QH-2012-I/CQ-H 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 119 2.15 145 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

3  QH-2012-I/CQ-H 12020123 Nguyễn Thanh Hải 29/10/1994 73 1.76 145 

GDTC 
HS 
KNM 
TA 

 

4  QH-2012-I/CQ-H 12020734 Lê Ngọc Vương Phong 11/08/1993 130 2.00 145 HS  

5  QH-2012-I/CQ-H 12020432 Vũ Thanh Tùng 21/11/1994 130 2.25 145   



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

          

1  QH-2012-I/CQ-M 12020482 Lê Đức Anh 05/01/1994 95 1.95 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

2  QH-2012-I/CQ-M 12020071 Trương Văn Dương 20/11/1994 125 1.99 128 
GDTC 
HP 

 

3  QH-2012-I/CQ-M 12020116 Nguyễn Mạnh Hà 25/06/1994 128 2.37 128 TA  

4  QH-2012-I/CQ-M 12020497 Lê Văn Hiếu 10/01/1993 88 1.95 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

5  QH-2012-I/CQ-M 12020332 Nguyễn Văn Sơn 14/08/1994 118 2.37 128 
HP 
TA 

 

6  QH-2012-I/CQ-M 12020445 Nguyễn Thế Vũ 05/02/1994 114 2.36 128   

          

1  QH-2012-I/CQ-T 12020325 Lê Thanh Sơn 23/10/1994 91 2.33 134 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2012-I/CQ-V 12020016 Bùi Văn Biên 23/02/1994 123 2.52 126   

2  QH-2012-I/CQ-V 12020284 Vũ Đình Phi 16/03/1994 42 2.01 126 

GDTC 
GDQP 
HS 
HP 
TA 

 

          

1  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020733 Lưu Quang Đông 19/03/1995 95 2.48 128 
GDTC 
HP 
HS 

 

2  QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 121 2.87 128 GDTC  

          

1  QH-2013-I/CQ-C 13020002 Cao Vũ Việt Anh 23/10/1995 67 2.09 128 
HP 
KNM 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-C 13020006 Lã Nguyễn Công Anh 12/09/1995 124 2.29 128   

3  QH-2013-I/CQ-C 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 60 2.40 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
TA 

4  QH-2013-I/CQ-C 13020614 Nguyễn Văn Chung 10/03/1994 116 2.53 128 GDTC  

5  QH-2013-I/CQ-C 13020053 Lê Xuân Cường 21/04/1995 128 2.44 128 TA  

6  QH-2013-I/CQ-C 13020084 Nguyễn Việt Dũng 11/07/1995 128 2.63 128 HP  

7  QH-2013-I/CQ-C 13020708 Hà Mạnh Duy 25/10/1993 121 1.96 128 GDTC  

8  QH-2013-I/CQ-C 13020716 Hoàng Tiến Đạt 15/09/1994 117 2.52 128 
HS 
TA 

 

9  QH-2013-I/CQ-C 13020540 Nguyễn Thanh Hải 12/03/1995 10 2.15 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

10  QH-2013-I/CQ-C 13020159 Nguyễn Trung Hiếu 01/04/1995 112 2.04 128 
HP 
TA 

 

11  QH-2013-I/CQ-C 13020713 Nguyễn Đức Hoàng 26/12/1994 107 2.18 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

12  QH-2013-I/CQ-C 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 115 1.91 128   

13  QH-2013-I/CQ-C 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 97 2.14 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

14  QH-2013-I/CQ-C 13020704 Đinh Xuân Hưng 18/08/1994 121 1.92 128 TA  

15  QH-2013-I/CQ-C 13020223 Bùi Quốc Khánh 02/09/1995 131 2.56 128 TA  

16  QH-2013-I/CQ-C 13020245 Lê Quyền Linh 01/10/1995 112 2.88 128 
HP 
KNM 

 

17  QH-2013-I/CQ-C 13020549 Nguyễn Hoàng Long 02/04/1995 120 1.97 128 GDTC  

18  QH-2013-I/CQ-C 13020275 Nguyễn Thị Ly 18/08/1995 107 1.99 128 
GDTC 
HS 

 

19  QH-2013-I/CQ-C 13020280 Bùi Hoàng Minh 12/07/1995 128 2.22 128 TA  

20  QH-2013-I/CQ-C 13020330 Vũ Văn Phúc 20/08/1995 72 2.24 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

21  QH-2013-I/CQ-C 13020553 Đặng Danh Phương 31/01/1995 113 2.15 128 
GDTC 
HS 
TA 

 

22  QH-2013-I/CQ-C 13020339 Nguyễn Ngọc Quang 02/11/1995 123 2.13 128 TA  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

23  QH-2013-I/CQ-C 13020370 Dương Văn Tân 28/02/1995 101 2.13 128 

GDTC 
GDQP 
HP 
TA 

 

24  QH-2013-I/CQ-C 13020399 Phan Ngọc Thăng 14/02/1995 63 2.62 128 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

25  QH-2013-I/CQ-C 13020403 Nguyễn Huy Thắng 22/07/1994 125 2.48 128 HS  

26  QH-2013-I/CQ-C 13020412 Bùi Đức Thịnh 16/11/1995 59 2.23 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

27  QH-2013-I/CQ-C 13020418 Quản Quốc Thịnh 10/01/1995 71 2.54 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

28  QH-2013-I/CQ-C 13020423 Nguyễn Thị Thu 27/09/1994 123 2.99 128 TA  

29  QH-2013-I/CQ-C 13020425 Nguyễn Văn Thu 25/09/1995 46 1.90 128 
GDTC 
HP 
TA 

 

30  QH-2013-I/CQ-C 13020437 Nguyễn Hữu Tiến 12/05/1995 121 2.61 128   

31  QH-2013-I/CQ-C 13020439 Phạm Quốc Tiến 18/03/1988 125 2.83 128 
HP 
TA 

 

32  QH-2013-I/CQ-C 13020570 Nguyễn Khắc Tiệp 29/03/1995 70 2.25 128 
GDTC 
HP 

 

33  QH-2013-I/CQ-C 13020443 Phan Văn Tịnh 08/03/1992 98 2.37 128 TA  

34  QH-2013-I/CQ-C 13020448 Lương Thị Trang 15/10/1995 121 2.60 128   

35  QH-2013-I/CQ-C 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 117 2.38 128 
HP 
KNM 

 

36  QH-2013-I/CQ-C 13020470 Phạm Xuân Trường 30/08/1995 119 2.29 128   

37  QH-2013-I/CQ-C 13020576 Đinh Tú 20/11/1995 123 2.98 128 
HP 
TA 

 

38  QH-2013-I/CQ-C 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 121 2.58 128   

39  QH-2013-I/CQ-C 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 100 2.18 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

40  QH-2013-I/CQ-C 13020493 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1995 97 2.14 128 HP  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
TA 

41  QH-2013-I/CQ-C 13020495 Trương Huy Tùng 18/06/1995 63 1.90 128 
GDTC 
KNM 

 

          

1  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020011 Nguyễn Thế Anh 12/02/1992 128 2.35 129 TA  

2  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020042 Hoàng Văn Công 22/06/1995 48 1.48 129 
GDTC 
HS 
KNM 

 

3  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020098 Bùi Văn Đạt 03/03/1994 124 2.43 129   

4  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020105 Nguyễn Hữu Đạt 14/04/1990 63 2.29 129 
GDTC 
HP 
KNM 

 

5  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020598 Đinh Khắc Nguyên 19/08/1995 108 2.57 129 GDQP  

6  QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020557 Nguyễn Đình Quyết 15/11/1994 117 1.93 129 TA  

          

1  QH-2013-I/CQ-H 13020010 Nguyễn Hữu Anh 28/10/1995 51 1.98 145 

GDTC 
GDQP 
HP 
KNM 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-H 13020066 Bùi Văn Duy 25/08/1995 140 2.50 145 
HS 
TA 

 

3  QH-2013-I/CQ-H 13020097 Nguyễn Như Đạo 20/12/1995 127 2.71 145 
HP 
TA 

 

4  QH-2013-I/CQ-H 13020534 Nguyễn Văn Đức 21/10/1994 112 2.22 145 

GDTC 
HS 
KNM 
TA 

 

5  QH-2013-I/CQ-H 13020283 Ngô Văn Minh 28/05/1994 136 2.32 145 
GDTC 
TA 

 

6  QH-2013-I/CQ-H 13020294 Phan Hoài Nam 27/12/1995 126 2.41 145 
GDTC 
HS 

 

7  QH-2013-I/CQ-H 13020373 Đỗ Huy Tấn 05/09/1994 136 2.64 145 TA  

          

1  QH-2013-I/CQ-M 13020585 Bùi Văn Đoàn 11/06/1995 128 2.27 128 
HS 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

2  QH-2013-I/CQ-M 13020715 Đào Đình Huân 09/07/1994 107 2.22 128 TA  

3  QH-2013-I/CQ-M 13020225 Nguyễn Đình Khánh 14/11/1995 118 2.51 128 TA  

4  QH-2013-I/CQ-M 13020286 Phạm Văn Minh 15/08/1995 128 2.36 128 
HS 
KNM 

 

5  QH-2013-I/CQ-M 13020505 Đặng Thìn Việt 14/02/1995 120 2.39 128 
GDTC 
HS 
TA 

 

          

1  QH-2013-I/CQ-N 13020521 Nguyễn Duy Anh 25/05/1995 144 2.21 144 TA  

2  QH-2013-I/CQ-N 13020037 Mai Văn Chính 20/08/1995 100 2.24 144 
KNM 
TA 

 

3  QH-2013-I/CQ-N 13020162 Lê Công Hiệp 30/12/1995 131 2.50 144 HP  

4  QH-2013-I/CQ-N 13020208 Chu Thành Hưng 14/05/1995 134 3.29 144 HP  

5  QH-2013-I/CQ-N 13020251 Phạm Tuấn Linh 09/08/1995 134 2.52 144   

6  QH-2013-I/CQ-N 13020560 Thái Thế Tài 20/02/1995 79 1.70 144 
GDTC 
HP 
TA 

 

7  QH-2013-I/CQ-N 13020375 Nguyễn Văn Tấn 11/02/1995 128 2.02 144   

8  QH-2013-I/CQ-N 13020408 Phạm Văn Thế 07/06/1994 134 1.90 144 
GDQP 
TA 

 

9  QH-2013-I/CQ-N 13020652 Đặng Quang Trung 04/03/1995 134 2.64 144 
GDQP 
HS 

 

10  QH-2013-I/CQ-N 13020478 Phạm Văn Tuấn 06/12/1995 129 2.41 144 GDTC  

          

1  QH-2013-I/CQ-T 13020524 Nguyễn Trọng Chung 26/07/1995 110 2.43 134 
HP 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-T 13020058 Phạm Thái Cường 01/01/1995 70 2.02 134 
GDTC 
HP 
TA 

 

3  QH-2013-I/CQ-T 13020526 Nguyễn Bá Dũng 12/03/1995 131 2.63 134 HS  

4  QH-2013-I/CQ-T 13020233 Nguyễn Văn Kiên 01/11/1994 134 2.79 134 TA  

5  QH-2013-I/CQ-T 13020435 Lê Bá Tiến 11/08/1995 121 2.21 134 
GDTC 
GDQP 

 

6  QH-2013-I/CQ-T 13020608 Đinh Ngọc Trường 22/01/1995 48 2.09 134 
GDTC 
HP 
KNM 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
TA 

7  QH-2013-I/CQ-T 13020611 Nguyễn Thanh Việt 07/05/1994 127 2.65 134   

          

1  QH-2013-I/CQ-V 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 112 2.27 126 
GDTC 
TA 

 

2  QH-2013-I/CQ-V 13020141 Trần Quang Hải 10/05/1994 108 2.42 126 
HP 
TA 

 

3  QH-2013-I/CQ-V 13020147 Phạm Đức Hậu 13/10/1995 123 2.77 126 TA  

4  QH-2013-I/CQ-V 13020175 Nguyễn Minh Hoàng 10/02/1994 121 2.55 126 TA  

5  QH-2013-I/CQ-V 13020281 Đồng Xuân Minh 06/03/1995 121 2.53 126 TA  

6  QH-2013-I/CQ-V 13020597 Phạm Nhật Minh 09/10/1995 117 2.24 126 
GDTC 
HS 

 

7  QH-2013-I/CQ-V 13020306 Trần Hữu Ngọc 01/11/1995 121 2.41 126 TA  

8  QH-2013-I/CQ-V 13020602 Đoàn Quang Sơn 19/09/1995 121 2.42 126 TA  

9  QH-2013-I/CQ-V 13020431 Trần Thị Thương 12/02/1994 126 2.64 126 TA  

          

1  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 60 2.09 128 
GDTC 
HS 
TA 

 

2  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020581 Bùi Tiến Đạt 13/03/1996 125 2.35 128   

3  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020108 Phạm Văn Định 09/02/1996 95 1.70 128 GDTC  

4  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020163 Chu Viết Hiếu 17/10/1996 131 2.85 128 GDTC  

5  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020190 Nguyễn Huy Hoàng 02/03/1996 125 2.61 128   

6  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020664 Lương Ngọc Huyền 22/05/1996 128 3.39 128 

GDTC 
HS 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
chung theo lĩnh vực  

 

7  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020355 Lý Thị Phương 10/10/1996 92 2.35 128 TA  

8  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020371 Dư Anh Quân 07/06/1996 121 2.85 128   

9  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020673 Lê Anh Quân 04/02/1996 121 2.42 128   

10  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020394 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 23/05/1996 128 3.17 128 HS  

11  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020796 Đỗ Quang Thành 30/09/1996 128 3.17 128 GDTC  

12  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020779 Nguyễn Văn Thắng 27/11/1996 114 2.44 128 GDTC  

13  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020681 Lê Đình Tuấn 02/10/1996 128 2.77 128 
GDTC 
HS 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

14  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020553 Nguyễn Tiến Việt 05/08/1996 128 2.52 128 HS  

15  QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020797 Nguyễn Đức Vượng 12/11/1996 115 3.02 128 GDTC  

          

1  QH-2014-I/CQ-C 14020002 Trần Văn An 13/09/1996 119 2.71 128 TA  

2  QH-2014-I/CQ-C 14020648 Hồ Đức Anh 13/06/1996 105 2.48 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

3  QH-2014-I/CQ-C 14020005 Nguyễn Hoàng Anh 16/02/1995 45 1.79 128 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-C 14020572 Nguyễn Huy Nhật Anh 28/02/1996 123 2.41 128 TA  

5  QH-2014-I/CQ-C 14020039 Nguyễn Hữu Có 24/01/1996 110 2.11 128 TA  

6  QH-2014-I/CQ-C 14020040 Nguyễn Chiến Công 02/11/1996 120 2.46 128 TA  

7  QH-2014-I/CQ-C 14020044 Phạm Chí Công 19/07/1996 72 1.76 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

8  QH-2014-I/CQ-C 14020049 Nguyễn Văn Cương 16/01/1996 99 1.92 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

9  QH-2014-I/CQ-C 14020053 Đỗ Mạnh Cường 14/05/1996 123 2.25 128 TA  

10  QH-2014-I/CQ-C 14020578 Lê Bảo Cường 11/01/1996 121 2.42 128   

11  QH-2014-I/CQ-C 14020048 Nguyễn Sĩ Cường 14/03/1996 116 2.21 128 GDTC  

12  QH-2014-I/CQ-C 14020057 Phạm Hữu Cường 03/09/1996 128 2.64 128 TA  

13  QH-2014-I/CQ-C 14020061 Vũ Hữu Duân 17/02/1996 123 2.45 128 TA  

14  QH-2014-I/CQ-C 14020071 Lê Đình Dũng 25/07/1996 128 2.43 128 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
theo khối ngành 

 

15  QH-2014-I/CQ-C 14020655 Lê Đức Duy 14/12/1996 95 2.27 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

16  QH-2014-I/CQ-C 14020064 Lý Khánh Duy 07/07/1996 22 2.11 128 
GDTC 
HP 
HS 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
KNM 

17  QH-2014-I/CQ-C 14020065 Nguyễn Ngọc Duy 10/10/1996 118 2.37 128   

18  QH-2014-I/CQ-C 14020088 Dương Công Đại 06/11/1996 128 2.48 128 TA  

19  QH-2014-I/CQ-C 14020582 Châu Quốc Đạt 12/08/1996 124 2.33 128   

20  QH-2014-I/CQ-C 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 86 2.37 128 GDTC  

21  QH-2014-I/CQ-C 14020143 Nguyễn Hoàng Hải 08/07/1994 127 2.43 128   

22  QH-2014-I/CQ-C 14020146 Nguyễn Văn Hải 24/10/1996 128 2.52 128 TA  

23  QH-2014-I/CQ-C 14020661 Nguyễn Thị Hạnh 27/03/1996 121 2.61 128   

24  QH-2014-I/CQ-C 14020165 Dương Thanh Hiếu 11/12/1996 122 2.27 128 
GDTC 
TA 

 

25  QH-2014-I/CQ-C 14020168 Hoàng Trung Hiếu 13/03/1996 118 2.80 128   

26  QH-2014-I/CQ-C 14020187 Nguyễn Khánh Hoà 20/08/1996 98 2.13 128 HP  

27  QH-2014-I/CQ-C 14020195 Trần Văn Hòa 29/05/1995 123 2.33 128 TA  

28  QH-2014-I/CQ-C 14020188 Hoàng Văn Hoàn 11/11/1996 128 2.42 128 TA  

29  QH-2014-I/CQ-C 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 45 2.23 128 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

30  QH-2014-I/CQ-C 14020219 Nguyễn Văn Hùng 30/04/1996 98 2.37 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

31  QH-2014-I/CQ-C 14020206 Lê Xuân Huy 03/05/1996 70 2.05 128 
GDTC 
HP 
HS 

 

32  QH-2014-I/CQ-C 14020230 Mai Khoa Hưởng 19/04/1996 121 2.12 128   

33  QH-2014-I/CQ-C 14020665 Đinh Bảo Khánh 07/05/1996 121 3.12 128 
GDTC 
HS 

 

34  QH-2014-I/CQ-C 14020816 Lương Ỏn Khăm 24/12/1995 121 2.55 128   

35  QH-2014-I/CQ-C 14020246 Trần Trung Kiên 13/07/1996 125 2.41 128   

36  QH-2014-I/CQ-C 14020248 Vũ Văn Kiệt 11/04/1996 120 2.64 128 
GDTC 
TA 

 

37  QH-2014-I/CQ-C 14020253 Đinh Văn Linh 21/11/1996 115 2.12 128 
GDTC 
TA 

 

38  QH-2014-I/CQ-C 14020259 Đặng Tùng Long 19/06/1996 128 2.46 128 GDTC  

39  QH-2014-I/CQ-C 14020267 Trần Thanh Long 15/03/1996 123 2.41 128 TA  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

40  QH-2014-I/CQ-C 14020279 Phạm Văn Lượng 14/08/1996 126 2.72 128 TA  

41  QH-2014-I/CQ-C 14020288 Tống Thanh Mai 16/11/1996 94 2.08 128 
GDTC 
TA 

 

42  QH-2014-I/CQ-C 14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 106 2.11 128 TA  

43  QH-2014-I/CQ-C 14020292 Nguyễn Duy Mạnh 29/08/1996 113 2.10 128 
GDTC 
TA 

 

44  QH-2014-I/CQ-C 14020294 Nguyễn Khắc Mạnh 03/04/1996 116 2.11 128 TA  

45  QH-2014-I/CQ-C 14020298 Tường Duy Mạnh 06/12/1996 131 2.49 128 
GDTC 
TA 

 

46  QH-2014-I/CQ-C 14020304 Phạm Công Minh 25/10/1996 121 2.87 128   

47  QH-2014-I/CQ-C 14020314 Nguyễn Hồng Nam 28/08/1996 98 2.11 128 
GDTC 
TA 

 

48  QH-2014-I/CQ-C 14020317 Nguyễn Văn Nam 15/10/1996 48 2.10 128 
HP 
KNM 
TA 

 

49  QH-2014-I/CQ-C 14020318 Nguyễn Văn Nam 30/12/1996 124 3.22 128   

50  QH-2014-I/CQ-C 14020321 Vũ Ngọc Nam 15/09/1996 97 2.11 128 
GDTC 
TA 

 

51  QH-2014-I/CQ-C 14020331 Triệu Thị Nguyễn 04/03/1996 125 2.71 128   

52  QH-2014-I/CQ-C 14020333 Nguyễn Thị Nhài 12/08/1996 119 2.30 128   

53  QH-2014-I/CQ-C 14020344 Trần Hồng Phong 20/04/1996 55 1.89 128 
GDTC 
TA 

 

54  QH-2014-I/CQ-C 14020346 Nguyễn Duy Phú 30/05/1996 110 2.36 128 GDTC  

55  QH-2014-I/CQ-C 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 75 2.15 128 
GDTC 
HS 
TA 

 

56  QH-2014-I/CQ-C 14020363 Lý Hoàng Quang 04/09/1996 123 2.68 128 TA  

57  QH-2014-I/CQ-C 14020374 Nguyễn Cao Quân 02/01/1996 123 2.70 128 TA  

58  QH-2014-I/CQ-C 14020377 Trịnh Hải Quân 22/12/1996 128 2.43 128 TA  

59  QH-2014-I/CQ-C 14020390 Đào Xuân Sơn 04/12/1992 117 2.30 128 
GDTC 
TA 

 

60  QH-2014-I/CQ-C 14020396 Phạm Văn Sơn 15/12/1996 122 2.18 128   

61  QH-2014-I/CQ-C 14020398 Trần Ngọc Sơn 07/01/1996 113 2.22 128 GDTC  

62  QH-2014-I/CQ-C 14020400 Phạm Tiến Sỹ 13/11/1996 128 2.50 128 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
ngành và bổ trợ 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

63  QH-2014-I/CQ-C 14020401 Dương Danh Tài 07/09/1995 117 2.45 128 TA  

64  QH-2014-I/CQ-C 14020414 Cầm Trung Thành 28/09/1996 128 2.19 128 TA  

65  QH-2014-I/CQ-C 14020418 Nguyễn Văn Thành 04/01/1996 123 2.67 128 TA  

66  QH-2014-I/CQ-C 14020425 Dương Trung Thảo 27/02/1996 115 2.84 128 TA  

67  QH-2014-I/CQ-C 14020434 Nguyễn Sỹ Quang Thắng 05/02/1996 128 2.35 128 TA  

68  QH-2014-I/CQ-C 14020437 Trịnh Văn Thắng 22/12/1996 120 2.52 128 TA  

69  QH-2014-I/CQ-C 14020438 Vũ Quốc Thắng 21/12/1996 122 2.23 128 GDTC  

70  QH-2014-I/CQ-C 14020441 Trịnh Văn Thi 02/01/1996 127 2.58 128   

71  QH-2014-I/CQ-C 14020443 An Văn Thịnh 17/09/1996 118 2.00 128 
HS 
TA 

 

72  QH-2014-I/CQ-C 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 116 2.69 128 
GDTC 
TA 

 

73  QH-2014-I/CQ-C 14020471 Đỗ Danh Tĩnh 05/11/1995 30 1.73 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

74  QH-2014-I/CQ-C 14020485 Nguyễn Văn Tranh 09/09/1996 128 3.19 128 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
ngành và bổ trợ 

 

75  QH-2014-I/CQ-C 14020488 Cao Sỹ Trung 07/08/1996 123 2.64 128 TA  

76  QH-2014-I/CQ-C 14020494 Trần Thành Trung 11/06/1996 116 2.10 128 GDTC  

77  QH-2014-I/CQ-C 14020499 Ngô Văn Trường 18/05/1996 130 2.55 128 GDTC  

78  QH-2014-I/CQ-C 14020503 Trần Văn Trường 18/01/1995 121 2.88 128   

79  QH-2014-I/CQ-C 14020519 Tạ Quang Tuấn 26/02/1996 128 2.21 128 TA  

80  QH-2014-I/CQ-C 14020530 Mai Thanh Tùng 28/01/1996 128 2.75 128 TA  

81  QH-2014-I/CQ-C 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 115 1.89 128 
GDTC 
TA 

 

82  QH-2014-I/CQ-C 14020523 Nguyễn Xuân Tuyến 23/02/1996 118 2.34 128 
HP 
TA 

 

83  QH-2014-I/CQ-C 14020544 Trương Văn Tý 14/09/1996 123 2.21 128 TA  

84  QH-2014-I/CQ-C 14020547 Bùi Anh Văn 21/01/1996 121 2.53 128   

85  QH-2014-I/CQ-C 14020550 Bùi Hữu Việt 25/12/1995 123 2.47 128   

86  QH-2014-I/CQ-C 14020555 Văn Khắc Việt 13/02/1996 51 2.34 128 
GDTC 
HP 
KNM 

 

87  QH-2014-I/CQ-C 14020686 Đỗ Văn Vũ 24/05/1996 106 2.49 128   



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

88  QH-2014-I/CQ-C 14020562 Lê Tuấn Vũ 18/01/1996 123 3.28 128 TA  

89  QH-2014-I/CQ-C 14020563 Lưu Tuấn Vũ 09/07/1994 83 2.15 128 

GDTC 
HP 
KNM 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020021 Phan Văn Bắc 16/01/1993 97 2.80 129 
GDTC 
HP 
TA 

 

2  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020033 Phan Thị Chinh 07/03/1994 109 2.26 129 
GDTC 
TA 

 

3  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020654 Nguyễn Hữu Duẩn 06/04/1996 47 2.71 129 

GDTC 
GDQP 
HP 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020096 Đỗ Tiến Đạt 02/01/1996 124 2.68 129 TA  

5  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020097 Đỗ Tiến Đạt 23/08/1996 133 2.67 129 TA  

6  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020118 Nguyễn Phùng Được 15/06/1996 132 2.96 129 
HS 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020128 Phạm Văn Giáp 05/04/1996 131 2.73 129 
TA 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
chung 

 

8  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020183 Nguyễn Văn Hiệu 18/03/1996 119 2.44 129 TA  

9  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020595 Võ Văn Khôi 23/08/1996 127 2.13 129 
GDTC 
TA 

 

10  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020296 Phùng Văn Mạnh 10/03/1996 119 2.46 129 TA  

11  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020313 Hà Phương Nam 12/02/1993 122 2.38 129 TA  

12  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020324 Hoàng Trung Nghĩa 13/03/1996 128 2.81 129 
GDTC 
HS 

 

13  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020814 Phó Đại Nam Phong 20/11/1995 51 1.87 129 

GDTC 
HP 
HS 
TA 

 

14  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020379 Phạm Mạnh Quyết 24/07/1996 119 2.15 129 
GDTC 
TA 

 

15  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020692 Đinh Văn Sao 06/12/1996 76 2.85 129 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 
HS 

16  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020420 Nguyễn Văn Thành 15/04/1996 130 2.69 129 TA  

17  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020637 Đồng Thị Thảo 17/02/1996 111 3.18 129 KNM  

18  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020490 Lê Đăng Trung 04/09/1994 79 2.49 129 
GDTC 
TA 

 

19  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020495 Trần Văn Trung 12/04/1996 130 2.36 129 TA  

20  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020522 Nguyễn Thanh Tuyền 20/12/1996 66 2.28 129 
GDTC 
HP 
HS 

 

21  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 34 2.00 129 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-H 14020006 Nguyễn Tuấn Anh 01/06/1996 139 3.05 145 TA  

2  QH-2014-I/CQ-H 14020030 Nguyễn Văn Chiến 06/11/1996 130 2.55 145 TA  

3  QH-2014-I/CQ-H 14020036 Nguyễn Văn Chuẩn 13/08/1995 140 2.32 145 
GDTC 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-H 14020043 Nguyễn Văn Công 05/05/1996 135 3.14 145 TA  

5  QH-2014-I/CQ-H 14020058 Trần Văn Cường 31/12/1995 140 2.91 145 TA  

6  QH-2014-I/CQ-H 14020063 Trương Thị Dung 07/10/1996 135 3.43 145 TA  

7  QH-2014-I/CQ-H 14020706 Trương Đức Dũng 04/08/1996 130 2.41 145 
GDTC 
TA 

 

8  QH-2014-I/CQ-H 14020724 Nguyễn Chí Dương 03/10/1996 93 2.28 145 

GDTC 
HS 
KNM 
TA 

 

9  QH-2014-I/CQ-H 14020095 Bùi Tiến Đạt 13/10/1996 143 2.69 145 GDTC  

10  QH-2014-I/CQ-H 14020707 Đinh Văn Đạt 28/09/1995 138 2.57 145 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

11  QH-2014-I/CQ-H 14020111 Vũ Ngọc Đoàn 25/04/1996 135 2.95 145 
GDTC 
TA 

 

12  QH-2014-I/CQ-H 14020709 Lê Đình Hải 02/08/1996 88 1.91 145 
GDTC 
TA 

 

13  QH-2014-I/CQ-H 14020179 Phạm Quang Hiệp 30/11/1995 137 3.24 145 TA  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

14  QH-2014-I/CQ-H 14020263 Phạm Đình Long 01/04/1996 141 2.48 145 
GDTC 
KNM 

 

15  QH-2014-I/CQ-H 14020713 Bùi Đức Luân 14/07/1996 140 2.29 145 TA  

16  QH-2014-I/CQ-H 14020714 Hoàng Thị Luyến 10/05/1996 140 2.67 145 TA  

17  QH-2014-I/CQ-H 14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 145 2.57 145 GDTC  

18  QH-2014-I/CQ-H 14020334 Đỗ Công Nhậm 07/05/1996 141 2.83 145   

19  QH-2014-I/CQ-H 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 149 3.36 145 TA  

20  QH-2014-I/CQ-H 14020351 Đỗ Đình Phúc 24/01/1996 147 3.00 145 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
chung của nhóm ngành 

 

21  QH-2014-I/CQ-H 14020359 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 119 2.47 145 
GDTC 
HP 

 

22  QH-2014-I/CQ-H 14020361 Khổng Minh Quang 02/01/1996 144 2.99 145   

23  QH-2014-I/CQ-H 14020381 Phạm Văn Quyết 14/12/1996 131 2.71 145 GDTC  

24  QH-2014-I/CQ-H 14020725 Nguyễn Viết Thanh 21/07/1995 142 2.54 145 TA  

25  QH-2014-I/CQ-H 14020415 Đỗ Tiến Thành 03/10/1996 145 2.97 145 TA  

26  QH-2014-I/CQ-H 14020413 Bùi Văn Thao 19/08/1996 140 2.65 145 TA  

27  QH-2014-I/CQ-H 14020431 Nguyễn Đăng Thăng 11/03/1996 140 2.98 145 TA  

28  QH-2014-I/CQ-H 14020432 Nguyễn Đạt Thắng 11/10/1996 145 3.18 145 Đang học cải thiện  

29  QH-2014-I/CQ-H 14020461 Nông Văn Thúc 12/01/1996 133 2.36 145 TA  

30  QH-2014-I/CQ-H 14020719 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/09/1996 143 2.95 145   

31  QH-2014-I/CQ-H 14020512 Hoàng Minh Tuấn 11/03/1987 134 2.50 145 
GDTC 
HS 
TA 

 

32  QH-2014-I/CQ-H 14020721 Phùng Thanh Tuấn 04/06/1995 97 2.24 145 
GDTC 
HP 
TA 

 

33  QH-2014-I/CQ-H 14020722 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/06/1996 135 2.79 145 TA  

34  QH-2014-I/CQ-H 14020723 Phan Văn Ước 23/02/1996 112 2.25 145 
GDTC 
TA 

 

          

1  QH-2014-I/CQ-M 14020052 Đào Việt Cường 18/07/1996 116 2.26 128 GDTC  

2  QH-2014-I/CQ-M 14020579 Trần Bá Cường 27/07/1996 124 2.28 128   

3  QH-2014-I/CQ-M 14020077 Trần Mạnh Dũng 06/11/1996 123 2.53 128 
GDTC 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-M 14020089 Dương Văn Đại 29/02/1996 128 2.34 128 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

5  QH-2014-I/CQ-M 14020093 Lê Xuân Đạm 07/05/1996 123 2.62 128 
GDTC 
TA 

 

6  QH-2014-I/CQ-M 14020107 Vũ Văn Đỉnh 12/01/1996 123 2.40 128 
GDTC 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-M 14020109 Trần Nam Định 01/07/1996 106 2.25 128 
GDTC 
TA 

 

8  QH-2014-I/CQ-M 14020112 Đồng Xuân Đông 28/01/1993 109 2.01 128 

GDTC 
GDQP 
HS 
TA 

 

9  QH-2014-I/CQ-M 14020201 Nguyễn Đức Hội 03/01/1995 128 2.69 128 TA  

10  QH-2014-I/CQ-M 14020221 Trần Văn Hùng 24/08/1996 128 2.68 128 
HS 
TA 

 

11  QH-2014-I/CQ-M 14020205 Bùi Năng Huy 30/01/1996 118 2.49 128   

12  QH-2014-I/CQ-M 14020232 Nguyễn Đình Khang 06/05/1995 128 2.54 128 GDQP  

13  QH-2014-I/CQ-M 14020280 Vũ Hoàng Lượng 14/04/1996 61 1.81 128 
GDTC 
HP 
TA 

 

14  QH-2014-I/CQ-M 14020295 Phạm Đức Mạnh 03/02/1996 123 2.91 128 TA  

15  QH-2014-I/CQ-M 14020353 Nguyễn Thanh Phúc 17/04/1996 123 2.50 128 TA  

16  QH-2014-I/CQ-M 14020365 Nguyễn Đức Quang 14/10/1996 39 1.90 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

17  QH-2014-I/CQ-M 14020419 Nguyễn Văn Thành 13/09/1996 120 2.02 128 
GDTC 
TA 

 

18  QH-2014-I/CQ-M 14020612 Nguyễn Văn Thuyết 07/01/1996 121 2.16 128 
GDTC 
TA 

 

19  QH-2014-I/CQ-M 14020468 Nguyễn Xuân Tiến 27/05/1996 123 2.79 128 TA  

20  QH-2014-I/CQ-M 14020478 Nguyễn Hà Tôn 12/09/1996 128 2.58 128 TA  

21  QH-2014-I/CQ-M 14020811 Phạm Văn Trọng 10/06/1994 123 2.69 128 
HP 
TA 

 

22  QH-2014-I/CQ-M 14020501 Nguyễn Quang Trường 22/12/1996 128 2.42 128 TA  

23  QH-2014-I/CQ-M 14020810 Nguyễn Phạm Ngọc Tuân 03/09/1995 114 2.22 128 TA  

24  QH-2014-I/CQ-M 14020514 Mã Văn Tuấn 02/05/1996 128 2.79 128 TA  

          

1  QH-2014-I/CQ-N 14020618 Đào Tuấn Anh 25/11/1996 136 2.70 144 GDTC  



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

2  QH-2014-I/CQ-N 14020010 Phan Hoàng Anh 07/11/1996 132 2.25 144   

3  QH-2014-I/CQ-N 14020029 Hà Quang Chi 21/10/1996 129 2.33 144 
GDTC 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-N 14020832 Dương Đức Chính 24/08/1996 123 2.05 144 
GDTC 
TA 

 

5  QH-2014-I/CQ-N 14020035 Phạm Đức Chính 03/09/1996 139 2.68 144 
GDTC 
TA 

 

6  QH-2014-I/CQ-N 14020041 Nguyễn Minh Công 17/09/1996 131 2.50 144 GDTC  

7  QH-2014-I/CQ-N 14020076 Nguyễn Việt Dũng 31/08/1996 64 2.43 144 
GDTC 
HP 
TA 

 

8  QH-2014-I/CQ-N 14020083 Phạm Tùng Dương 06/06/1996 137 2.39 144 TA  

9  QH-2014-I/CQ-N 14020126 Phan Bá Giang 25/04/1996 97 2.11 144 
GDTC 
HP 

 

10  QH-2014-I/CQ-N 14020141 Nguyễn Đình Hải 17/12/1996 126 2.33 144 TA  

11  QH-2014-I/CQ-N 14020235 Phạm Việt Khanh 13/10/1996 144 2.35 144 GDTC  

12  QH-2014-I/CQ-N 14020264 Phạm Hoàng Long 26/07/1996 129 2.94 144 GDTC  

13  QH-2014-I/CQ-N 14020284 Nguyễn Khắc Lực 14/07/1996 114 2.40 144 
GDTC 
TA 

 

14  QH-2014-I/CQ-N 14020277 Trịnh Đức Lương 18/09/1996 124 2.66 144 
HP 
TA 

 

15  QH-2014-I/CQ-N 14020369 Bùi Anh Quân 30/08/1996 134 2.52 144   

16  QH-2014-I/CQ-N 14020606 Hoàng Văn Thanh 07/05/1996 134 2.92 144 TA  

17  QH-2014-I/CQ-N 14020417 Nguyễn Tuấn Thành 19/01/1996 134 2.54 144   

18  QH-2014-I/CQ-N 14020439 Lại Văn Thế 25/08/1995 74 1.76 144 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

19  QH-2014-I/CQ-N 14020480 Lê Quỳnh Trang 12/02/1996 145 3.17 144 
Chưa tích lũy đủ số TC trong KKT 
chung của nhóm ngành 

 

20  QH-2014-I/CQ-N 14020684 Hoàng Minh Tú 25/12/1996 104 2.30 144 GDTC  

21  QH-2014-I/CQ-N 14020546 Nguyễn Văn Ước 27/09/1996 116 2.62 144   

22  QH-2014-I/CQ-N 14020551 Nguyễn Mạnh Việt 01/07/1996 117 2.21 144 
GDTC 
TA 

 

          



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1  QH-2014-I/CQ-T 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 127 2.64 134   

2  QH-2014-I/CQ-T 14020827 Cao Xuân Cường 02/06/1995 83 2.25 134 
GDTC 
HP 

 

3  QH-2014-I/CQ-T 14020085 Trần Hải Dương 28/08/1996 131 2.82 134   

4  QH-2014-I/CQ-T 14020105 Nguyễn Đình Đắc 05/05/1995 129 2.91 134 TA  

5  QH-2014-I/CQ-T 14020140 Hoàng Xuân Hải 19/09/1996 131 2.10 134 
GDTC 
TA 

 

6  QH-2014-I/CQ-T 14020145 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1996 51 1.73 134 
GDTC 
KNM 
TA 

 

7  QH-2014-I/CQ-T 14020586 Phan Văn Hoan 06/02/1996 126 2.45 134 TA  

8  QH-2014-I/CQ-T 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 98 2.31 134 
GDTC 
TA 

 

9  QH-2014-I/CQ-T 14020238 Lê Thị Khánh 13/05/1996 129 2.97 134 TA  

10  QH-2014-I/CQ-T 14020593 Nguyễn Sỹ Khánh 02/09/1996 121 2.59 134 HS  

11  QH-2014-I/CQ-T 14020667 Nguyễn Hữu Kiên 01/01/1996 130 2.54 134 
GDTC 
HS 

 

12  QH-2014-I/CQ-T 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 93 2.36 134 TA  

13  QH-2014-I/CQ-T 14020316 Nguyễn Thành Nam 25/12/1996 124 3.05 134 TA  

14  QH-2014-I/CQ-T 14020336 Ngô Thị Nhung 25/02/1995 129 2.97 134 TA  

15  QH-2014-I/CQ-T 14020699 Nguyễn Thị Ngọc Như 18/11/1996 127 2.75 134   

16  QH-2014-I/CQ-T 14020372 Lê Anh Quân 13/11/1996 127 3.17 134 
GDTC 
HS 

 

17  QH-2014-I/CQ-T 14020384 Nguyễn Hữu Quý 25/05/1993 121 2.58 134 
GDTC 
TA 

 

18  QH-2014-I/CQ-T 14020677 Lê Văn Thắng 07/07/1996 131 2.77 134   

19  QH-2014-I/CQ-T 14020448 Bùi Đức Thọ 14/11/1995 124 2.62 134   

20  QH-2014-I/CQ-T 14020526 Cao Duy Tùng 18/04/1996 18 2.20 134 

GDTC 
GDQP 
HP 
KNM 
TA 

 

21  QH-2014-I/CQ-T 14020644 Phạm Phương Tùng 10/05/1994 117 2.31 134 TA  

22  QH-2014-I/CQ-T 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 58 2.40 134 
GDTC 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

          

1  QH-2014-I/CQ-V 14020134 Nguyễn Thị Hà 13/02/1996 121 2.93 126 TA  

2  QH-2014-I/CQ-V 14020647 Bùi Quốc Huy Hoàng 01/03/1996 124 2.62 126   

3  QH-2014-I/CQ-V 14020197 Vũ Tất Học 17/04/1996 102 2.37 126 
GDTC 
TA 

 

4  QH-2014-I/CQ-V 14020252 Nguyễn Văn Lên 28/10/1994 52 2.25 126 

GDTC 
HP 
HS 
KNM 
TA 

 

5  QH-2014-I/CQ-V 14020273 Trần Ích Luận 10/01/1995 121 2.69 126 TA  

6  QH-2014-I/CQ-V 14020309 Nguyễn Thị Mơ 16/05/1996 126 3.01 126 TA  

7  QH-2014-I/CQ-V 14020376 Trần Văn Quân 06/05/1996 121 2.70 126 TA  

8  QH-2014-I/CQ-V 14020386 Nguyễn Văn Sáng 16/09/1995 121 3.00 126 TA  

9  QH-2014-I/CQ-V 14020435 Nguyễn Văn Thắng 13/08/1995 114 2.58 126 TA  

10  QH-2014-I/CQ-V 14020475 Nguyễn Đức Toàn 08/08/1996 121 3.15 126 TA  

Ghi chú: Mã SV: Mã sinh viên; TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy; ĐTBTL: Điểm trung bình tích lũy; Tổng TC: Tổng số tín chỉ; GDTC: Giáo dục 
Thể chất; GDQP: Giáo dục Quốc phòng; KNM: Kỹ năng mềm; HP: Học phí; HS: Hồ sơ; TA: Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 12/2018 
(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KÉP) 

(kèm theo thông báo số:          /ĐT-TB ngày         /12/2018) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1  QH-2013-I/CQ-C-BK 12000331 Nguyễn Thị Hương 21/10/1994 46 0.00 128 HP  

2  QH-2013-I/CQ-C-BK 12020691 Vũ Đình Luật 07/03/1994 55 3.33 128   

3  QH-2013-I/CQ-C-BK 12000637 Trần Thị Nhài 27/05/1994 46 0.00 128 HP  

4  QH-2013-I/CQ-C-BK 12000669 Phạm Thị Hồng Nhung 10/08/1994 46 0.00 128 HP  

5  QH-2013-I/CQ-C-BK 12002142 Võ Quốc Sáng 20/12/1994 46 0.00 128 HP  

6  QH-2013-I/CQ-C-BK 12001373 Nguyễn Thị Thảo 07/03/1993 46 0.00 128 HP  

          

1  QH-2015-I/CQ-C-BK 12020044 Nguyễn Huy Cường 25/03/1994 52 3.28 128   

2  QH-2015-I/CQ-C-BK 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 43 2.20 128   

3  QH-2015-I/CQ-C-BK 14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 120 3.61 128   

4  QH-2015-I/CQ-C-BK 14020716 Nguyễn Hải Nhật 27/10/1996 105 3.09 128   

5  QH-2015-I/CQ-C-BK 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 46 2.40 128   

Ghi chú: Mã SV: Mã sinh viên; TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy; Tổng TC: Tổng số tín chỉ; HP: Học phí. 


